
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2026 
DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh số 2 
2. Địa chỉ: Đường Huyền Quang, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh 
3. Danh sách người thực hành 

TT Họ tên người 
thực hành Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

1 Nguyễn 
Xuân Lộc 027203000801 Không 

Cử nhân Kỹ 
thuật xét 
nghiệm y 
học (năm 
tốt nghiệp 
2025) 

Kỹ thuật viên 
Xét nghiệm 

06 tháng (từ 
ngày 
01/08/2025 
đến 
01/02/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại khoa: 
Xét nghiệm trung tâm - 
Giải phẫu bệnh 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CNXN. Tạ Đăng Thọ 
có chứng chỉ hành 
nghề số 003707/BN 
CCHN cấp ngày 
29/08/2016, phạm vi 
chuyên môn: Kỹ thuật 
viên Xét nghiệm. 

01/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
05/02/2026) 

2 Nguyễn Thị 
Thu Trang 027303000520 Không 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2025) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
12/8/2025 đến 
ngày 
12/2/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại các 
khoa: Phụ, Sản đẻm Hỗ 
trợ sinh sản - Nam học 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CNĐD Nguyễn Thị 
Minh Phương có 
chứng chỉ hành nghề 
số 04609/BN-CCHN 
cấp ngày 29/11/2017, 
phạm vi chuyên môn: 
Thực hiện theo quy 
định tại TTLT số 
26/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
Điều dưỡng. 

02/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
23/02/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

3 
Nguyễn Thị 
Ngọc Hoa 

027303004829 Không 

Cử nhân Kỹ 
thuật xét 
nghiệm y 
học (năm 
tốt nghiệp 
2025) 

Kỹ thuật viên 
Xét nghiệm 

06 tháng (từ 
ngày 
12/08/2025 
đến 
12/02/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại khoa: 
Xét nghiệm trung tâm - 
Giải phẫu bệnh 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CNXN. Nguyễn Thị 
Khuyên có chứng chỉ 
hành nghề số 
000351/BN CCHN 
cấp ngày 28/09/2012, 
phạm vi chuyên môn: 
Kỹ thuật viên Xét 
nghiệm y học 

03/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
23/02/2026) 

4 Vũ Lâm Trúc 027304000817 Không 

Cao đẳng 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2025) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
20/8/2025 đến 
ngày 
20/2/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại các 
khoa: Phụ, Ngoại nhi, 
Khám bệnh - Cấp cứu 
ban đầu 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Hồi sức 
tích cực nhi 

CNĐD Nguyễn Thị 
Minh Phương có 
chứng chỉ hành nghề 
số 04609/BN-CCHN 
cấp ngày 29/11/2017, 
phạm vi chuyên môn: 
Thực hiện theo quy 
định tại TTLT số 
26/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
Điều dưỡng 

04/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
24/02/2026) 

5 
Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

027303000870 Không 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2025) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
15/8/2025 đến 
ngày 
15/2/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại các 
khoa: Hỗ trợ sinh sản - 
Nam học, Phụ, Sản đẻ 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CNĐD Nguyễn Thị 
Thu Phương có chứng 
chỉ hành nghề số 
001479/BN-CCHN 
cấp ngày 16/10/2013, 
phạm vi chuyên môn: 
Thực hiện theo quy 
định tại TTLT số 
26/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
Điều dưỡng 

05/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
24/02/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

6 Phan Thị Huệ 027197001391 

Bệnh 
viện Đa 
khoa 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cao đẳng 
Hộ sinh 
(năm tốt 
nghiệp 
2019) 

Hộ sinh 

06 tháng (từ 
ngày 
12/8/2025 đến 
ngày 
12/2/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại các 
khoa: Sản đẻ, Sản bệnh, 
Sơ sinh 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CN Lại Thị Hợi có 
chứng chỉ hành nghề 
số 001211/BN-CCHN 
cấp ngày 16/10/2013, 
phạm vi chuyên môn: 
Thực hiện theo quy 
định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV của 
Bộ Nội Vụ. 

06/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
02/03/2026) 

7 
Nguyễn Thị 
Chung 

027196000922  

Bệnh 
viện Đa 
khoa 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cao đẳng 
Hộ sinh 
(năm tốt 
nghiệp 
2018) 

Hộ sinh 

06 tháng (từ 
ngày 
12/8/2025 đến 
ngày 
12/2/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại các 
khoa: Sản đẻ, Sản bệnh, 
Sơ sinh 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CN Nguyễn Thị Thơm 
có chứng chỉ hành 
nghề số 0001583/BN-
CCHN cấp ngày 
06/11/2013, phạm vi 
chuyên môn: Thực 
hiện theo quy định tại 
QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV của Bộ Nội Vụ 

07/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
02/03/2026) 

8 
Phạm Thị 
Huyền 

027300001235 Không 

Bác sĩ Y 
khoa (năm 
tốt nghiệp 
2024) 

Bác sĩ Y 
khoa 

12 tháng (từ 
01/08/2024 
đến 
01/02/2025 và 
từ 03/9/2025 
đến 08/3/2025) 

- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 09 tháng tại các 
khoa: Hỗ trợ sinh sản - 
Nam học, Sơ sinh, Nội 
nhi tổng hợp, Ngoại nhi 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 03 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu, 
Hồi sức tích cực nhi 

Thạc sĩ Hoàng Thị 
Yến có chứng chỉ hành 
nghề số 004929/BN-
CCHN cấp ngày 
21/01/2019, phạm vi 
chuyên môn: Khám 
chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi 

09/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
13/03/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

9 
Nguyến Thái 
Sơn 

027099001402 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Bác sĩ Y đa 
khoa (năm 
tốt nghiệp 
2023) 

Bác sĩ Y 
khoa 

04 tháng (từ 
ngày 
01/12/2025 
đến 
01/04/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 01 tháng tại 
khoa Nội nhi tổng hợp. 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
03 tháng tại các khoa: 
Hồi sức tích cực nhi và 
Khám bệnh - Cấp cứu 
ban đầu. 

BSCKII. Trần Thị 
Thuỷ có chứng chỉ 
hành nghề số 
000731/BN-CCHN 
cấp ngày 24/4/2013, 
phạm vi chuyên môn: 
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi 

10/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
09/04/2026) 

10 
Nguyễn Thị 
Thu Hải 027303004005 Không 

Cử nhân Kỹ 
thuật xét 
nghiệm y 
học (năm 
tốt nghiệp 
2025) 

Kỹ thuật viên 
Xét nghiệm 

06 tháng (từ 
ngày 
15/08/2025 
đến 
15/02/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về xét nghiệm y 
học 05 tháng tại khoa 
Xét nghiệm trung tâm - 
Giải phẫu bệnh.  
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu. 

Cử nhân xét nghiệm Y 
học Chu Thị Năm có 
chứng chỉ hành nghề 
số 04568/BN-CCHN 
cấp ngày 02/11/2017, 
phạm vi chuyên môn: 
chuyên khoa xét 
nghiệm 

11/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
09/04/2026) 

11 
Nguyễn Thị 
Ngọc Diễm 

027300008578 

Nha 
khoa 
Diệp 
Đức, 
Thuận 
Thành 

Cao đẳng 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2023) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
05/9/2025 đến 
08/2/2026 và 
từ ngày 
10/3/2026 đến 
10/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về xét nghiệm y 
học 05 tháng tại khoa 
Khám bệnh - Cấp cứu 
ban đầu, Nội nhi tổng 
hợp, Ngoại nhi  
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Hồi 
sức tích cực nhi. 

Ths. Lương Thị Trang 
có chứng chỉ hành 
nghề số 0001514/BN-
CCHN cấp ngày 
06/11/2013, phạm vi 
chuyên môn: thực hiện 
theo quyết định tại 
thông tư số 
41/2005/QĐ-BNV quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 
Điều dưỡng 

12/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

12 
Nguyễn Thị 
Mai 

027301006051 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2024) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Nội nhi tổng hợp 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu. 

CNĐD. Nguyễn Thị 
Nên có chứng chỉ hành 
nghề  số 0241/BN-
CCHN cấp ngày 
20/12/2017 phạm vi 
chuyên môn: thực hiện 
theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng 

13/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 

13 
Nguyễn Thị 
Trang 

027300008903 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2023) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Nội nhi tổng hợp 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu. 

CNĐD. Trần Thị Ngọc 
Anh có chứng chỉ 
hành nghề  số 
02710/BN-CCHN cấp 
ngày 15/5/2018, phạm 
vi chuyên môn: thực 
thiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng 

14/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

14 
Nguyễn Hải 
Yến 

027301000948 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2023) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Nội nhi tổng hợp 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu. 

CNĐD. Nguyễn Thị 
Thu Thủy có chứng 
chỉ hành nghề số 
02705/BN-CCHN cấp 
ngày 15/5/2018, phạm 
vi chuyên môn: thực 
hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng 

15/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 

15 
Trần Thị 
Quyên 

027302000617 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2024) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Nội nhi tổng hợp 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu. 

CNĐD. Lê Tú Anh có 
chứng chỉ hành nghề 
số 003755/BN-CCHN 
cấp ngày 29/8/2016, 
phạm vi chuyên môn: 
thực hiện theo quy 
định tại thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
Điều dưỡng 

16/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

16 
Nguyễn Thị 
Lơ 

027197008458 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2019) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Phụ 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu. 

CNĐD. Ngô Thị Hà 
có chứng chỉ hành 
nghề số 005958/BN-
CCHN cấp ngày 
01/4/2022, phạm vi 
chuyên môn: thực hiện 
theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng 

17/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 

17 
Nguyễn Văn 
Tuấn 

027095005250 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2022) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Hồi sức tích cực 
nhi 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Hồi 
sức tích cực nhi 

CNĐD. Chu Thị 
Hương có chứng chỉ 
hành nghề số 
4278/BN-CCHN cấp 
ngày 06/7/2017, phạm 
vi chuyên môn: thực 
hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng 

18/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

18 
Vũ Bích 
Ngọc 

027302001470 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2024) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Khám bệnh - Cấp 
cứu ban đầu 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CNĐD. Nguyễn Thị 
Thương có chứng chỉ 
hành nghề số 
4178/BN-CCHN cấp 
ngày 08/5/2017, phạm 
vi chuyên môn: Thực 
hiện theo quy định tại 
TTLT số 
26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng 

19/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 

19 
Nguyễn Thị 
Anh 

027198009624 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2022) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Khám bệnh - Cấp 
cứu ban đầu 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CN. Viêm Thị Thu có 
chứng chỉ hành nghề 
số 0001515/BN-
CCHN cấp ngày 
06/11/2013, phạm vi 
chuyên môn: thực hiện 
phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế 

20/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 

20 
Nguyễn Thị 
Hiền 

027199007133 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân Hộ 
sinh (năm 
tốt nghiệp 
2021) 

Hộ sinh 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Sản đẻ 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

BSCKII. Lê Thị Kim 
Dung có chứng chỉ 
hành nghề số 
000564/BN-CCHN 
cấp ngày 17/01/2013, 
phạm vi chuyên môn: 
khám chữa bệnh 
chuyên khoa phụ sản 

21/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

21 
Nguyễn Thị 
Hậu 

027301010413 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2024) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức 

CN. Nguyễn Xuân 
Hiến có chứng chỉ 
hành nghề số 
003724/BN-CCHN 
cấp ngày 29/8/2016, 
phạm vi chuyên môn: 
Theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV 

22/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 

22 Đặng Thị An 027301010236 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2024) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Hỗ trợ sinh sản - 
Nam học 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CN. Nguyễn Thị Thu 
Phương có cchn  số 
001479/BN-CCHN 
cấp ngày 04/9/2020, 
phạm vi chuyên môn: 
thực hiện theo quy 
định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng 

23/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 

23 
Nguyễn Thị 
Vân Anh 

027300009730 

Bệnh 
viện Sản 
- Nhi 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cử nhân 
Điều dưỡng 
(năm tốt 
nghiệp 
2022) 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 
01/10/2025 
đến 01/4/2026) 

- Thực hành chuyên 
môn về khám bệnh, 
chữa bệnh 05 tháng tại 
khoa Nội nhi tổng hợp, 
khoa Khám bệnh - Cấp 
cứu ban đầu 
- Thực hành chuyên 
môn về hồi sức cấp cứu 
01 tháng tại khoa Hồi 
sức tích cực nhi 

CNĐD. Nguyễn Thị 
Nên có cchn số 
02410/BN-CCHN cấp 
ngày 20/12/2017, 
phạm vi chuyên môn: 
thực hiện theo quy 
định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng 

24/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
15/04/2026) 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 
làm việc 
tại cơ sở 
KBCB 

Văn bằng 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức danh 
chuyên môn 
thực hành 

TG đã thực 
hành (từ 

ngày…đến 
ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ 
phận chuyên môn 

Người hướng dẫn 
thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi 

hành nghề) 

Giấy xác nhận 
QTTH cơ sở đã 
cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp) 

24 
Nguyễn Thị 
Dung 

027195010985 

Bệnh 
viện Đa 
khoa 
Bắc 
Ninh số 
2 

Cao đẳng 
Hộ sinh 
(năm tốt 
nghiệp 
2016) 

Hộ sinh 

06 tháng (từ 
ngày 
12/8/2025 đến 
ngày 
12/2/2026) 

'- Thực hành chuyên 
môn khám bệnh, chữa 
bệnh 05 tháng tại các 
khoa: Sản đẻ, Sản bệnh, 
Sơ sinh 
- Thực hành chuyên 
môn hồi sức cấp cứu 01 
tháng tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu ban đầu 

CN Nguyễn Thị Ngân 
có chứng chỉ hành 
nghề số 004803/BN-
CCHN cấp ngày 
04/10/2018, phạm vi 
chuyên môn: Thực 
hiện theo quy định tại 
TTLT số 26/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 
Điều dưỡng. 

25/2026/GXNTH 
(cấp ngày 
21/04/2026) 

  
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Minh Hiệp 
 


